
Mã GV Họ và tên GV MSSV Họ và tên SV

12110092 Lê Tấn Kiệt

12110026 Hồ Kim Duy

12110128 Nguyễn Trung Nghĩa

12110111 Nguyễn Kim Vạn Lợi

12110223 Lê Anh Tuấn

12110069 Nguyễn Hà Phi Hùng

12110218 Chung Hoàng Tú

12110042 Nguyễn Thái Hà

12110206 Nguyễn Duy Trọng

12110040 Nguyễn Văn Giáo

12110010 Nguyễn Thiên Bảo

12110071 Lương Gia Huy

12110243 Lương Triều Vũ

12110056 Lê Nhật Hiếu

12110100 Lê Công Linh

12110094 Nguyễn Tùng Lâm

12110146 Nguyễn Công Phúc

12110156 Ngô Thắng Quốc

12110137 Nguyễn Thị Huỳnh Như

12110038 Nguyễn Ngân Giang

12110003 Bùi Thị Lan Anh

12110067 Lê Thị Thu Hồng

12110229 Tạ Thị Bích Tuy

12110226 Nguyễn Văn Tuấn

12110214 Nguyễn Văn Trung

12110084 Võ Trần Đăng Khoa
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2150 Nguyễn Minh Đạo

2150 Nguyễn Minh Đạo

15
Tìm hiểu iOS 8, xây dựng ứng dụng tìm kiếm 

và đặt chỗ nhà hàng
2

0024 Mai Tuấn Khôi

14 Tìm hiểu Unity 5, viết game minh họa 2

0133 Lê Văn Vinh

13 Xây dựng website topscorers.net 2

0133 Lê Văn Vinh

12
Tìm hiểu Spring MVC framework, xây dựng 

ứng dụng luyện thi tiếng Anh
2

0133 Lê Văn Vinh

11
Tìm hiểu Windows Phone, xây dựng ứng 

dụng game dành cho trẻ em
2

0133 Lê Văn Vinh

10
xây dựng ứng dụng game học tiếng Anh trên 

nền tảng iOS
2

0562 Trương Thị Ngọc Phượng

9

Xây dựng website cho phép đăng tải thông tin 

sản phẩm, đặt mua hàng online cho Công ty 

TNHH Công nghiệp Trí Tín

2

0562 Trương Thị Ngọc Phượng

8
Tìm hiểu ngôn ngữ Swift và xây dựng ứng 

dụng game minh hoạ trên iOS
2

0562 Trương Thị Ngọc Phượng

7
Tìm hiểu Unity 2D và xây dựng ứng dụng 

minh hoạ
2

0562 Trương Thị Ngọc Phượng

6
Xây dựng ứng dụng game cho trẻ trên nền 

tảng iOS
2

9153 Nguyễn Trần Thi Văn

5
Xây dựng ứng dụng Class Messenger đa nền 

tảng 
2

9153 Nguyễn Trần Thi Văn

4
Phát triển ứng dụng web dùng Spring MVC, 

Hibernate
2

9732 Nguyễn Hữu Trung

3
Xây dựng ứng dụng bảo vệ điện thoại trên nền 

tảng Android
2

9732 Nguyễn Hữu Trung

2
Xây dựng Dashboard cho trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật Tp.HCM trên nền ASP.NET
2

1
Xây dựng chương trình quản lý và thi trắc 

nghiệm trên nền .NET
2
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12110147 Nguyễn Thành Phúc

12110033 Nguyễn Thái Bình Dương

12110158 Tạ Đăng Quỳnh

12110233 Lê Thị Tường Vân

12110187 Trần Kim Thoa

12110190 Nguyễn Trần Cát Tiên

12110157 Bùi Thị Thúy Quỳnh

12110120 Phạm Mai My

12110140 Lê Đức Phi

12110244 Nguyễn Vương Vũ

12110088 Lê Trung Kiên

12110027 Lê Nhật Duy

12110126 Nguyễn Thị Thuý Nga

12110090 Bùi Anh Kiệt

12110151 Nguyễn Phương Quang

12110201 Trần Thị Bích Trâm

12110246 Nguyễn Thị Tường Vy

12110212 Nguyễn Trọng Trung

12110039 Nguyễn Vũ Trường Giang

12110081 Nguyễn Đình Hoàng Khánh

12110014 Nguyễn Đăng Cẩm

12110204 Nguyễn Đình Triển

12110080 Hồ Duy Khánh

12110210 Nguyễn Đức Trung

12110170 Đỗ Thành Tâm

12110007 Nguyễn Tuấn Anh

12110070 Huỳnh Thế Huy

30
Quản lý hoạt động Đoàn sử dụng Spring MVC, 

Spring Security, và Hibernate.
2 0022 Đặng Thanh Dũng

12110047

12110168

Nguyễn Quang Hậu

Nguyễn Thanh Sang

0022 Đặng Thanh Dũng

0022 Đặng Thanh Dũng

29
Xây dựng web site hỗ trợ học 4 kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết tiếng Anh
2

0022 Đặng Thanh Dũng

28
Xây dựng Website hỗ trợ học trực tuyến dùng 

Spring MVC, Spring security, Hibernate
2

0022 Đặng Thanh Dũng

27
Xây dựng Website hỗ trợ luyện thi TOEIC 

dùng Spring AOP, Spring security, Hibernate
2

0022 Đặng Thanh Dũng

26
Xây dựng web app quán lý lịch cá nhân và 

công việc dùng Spring MVC, Hibernate
2

9407 Đặng Thị Kim Giao

25
Tìm hiểu Swift và ứng dụng viết game học 

ngữ pháp Anh
2

9407 Đặng Thị Kim Giao

24
Tìm hiểu JSF và xây dựng website hỗ trợ học 

tiếng Anh trực tuyến
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

23
Tìm hiểu Unity 3D và xây dựng ứng dụng 

game hỗ trợ học tiếng Anh.
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

22
Tìm hiểu iOS 8 và viết  ứng dụng đăng tin và 

tìm kiếm phòng trọ 
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

21
Tìm hiều ASP.NET MVC 5 và WEB API 2 

viết ứng dung minh họa
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

20 TÌm hiểu JSF 2 , viết ứng dụng minh họa 2

2150 Nguyễn Minh Đạo

19
Xây dựng website luyện thi toiec trên nền 

tảng spring mvc
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

18
Tìm hiểu  Business Intelligence của 

Microsoft, Viết ứng dụng minh họa 
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

17
Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh Công 

ty  Trường Thiên Phát
2

2150 Nguyễn Minh Đạo

16 Tìm hiểu iOS 8, viết ứng dụng  2

15
Tìm hiểu iOS 8, xây dựng ứng dụng tìm kiếm 

và đặt chỗ nhà hàng
2


